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1 Mật ong Hương Bưởi HTX Mật ong Hương Bưởi HTX 2019 3 0973868849 Phúc Trạch

2 Hương Trầm Đinh Gia Hộ kinh doanh hương trầm Phúc Trạch HKD 2019 3 0989014976 Phúc Trạch

3 Giò Me Tiến Giáp Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Giáp HKD 2019 3 0972366390 Hương Khê

4 Hương trầm cao cấp Thọ Nga Hộ kinh doanh trầm hương Thọ Nga HKD 2023 3 0945077855 Phúc Trạch

5 Giò lụa Song Anh
Hộ kinh doanh thực phẩm sạch Song 
Anh

HKD 2023 3 0972861678 Hà Linh

6 Hương Bài Thảo Mộc HTX sản xuất hương Giáp Thủy HTX 2020 3 0984564088 Hương Phố

7 Cam Khe Mây Long Nhâm HTX NN Cam khe mây Long Nhâm HTX 2019 3 0973206242 Hương Đô

8 Bánh đa gia vị Phú Tài Hộ kinh doanh Đoàn Đăng Phong HKD 2020 3 0984984020 Hương Khê

9
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh - Nguyễn 
Hằng

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng HKD 2024 3 0962885755 Hương Khê

10 Mật mía Phú Gia - Cường Thùy Hộ kinh doanh Lê Phan Cường HKD 2024 3 039 6418070 Hương Khê

11 Xúc xích Lương Hà Hộ kinh doanh Trần Thị Lương HKD 2024 3 0987163273 Hương Xuân

DANH MỤC MỘT SỐ SẢN PHẨM OCOP  HÀ TĨNH

Nguồn: Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh
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12 Cu đơ Hoàng Nguyên Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Mão HKD 2021 3 0978753022 Hương Khê

13 Hương Trầm Hiền Linh HTX Hương trầm Hiền Linh HTX 2021 3 0985434191 Phúc Trạch

14 Nấm Bào ngư Hải Yến HTX Hải Yến HTX 2021 3 0976153558 Hương Bình

15 Mật ong Vạn Hoa Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Nhung HKD 2025 3 0367054 133 Phúc Trạch

16 Hương trầm Hoàng Lan HKD 2025 3 0343857 888 Phúc Trạch

17 Vòng trầm Hoàng Lan HKD 2025 3 0343857 888 Phúc Trạch

18 Rượu Phúc Hội
Hợp tác xã SXKD rượu bia nước giải 
khát Phúc Hội

HTX 2023 3 0768763226 P. Nam Hồng Lĩnh

19 Lạc rang hùng lìu Khang Hy Hộ kinh doanh Lạc Khang Hy HKD 2023 3 0972984190 P. Nam Hồng Lĩnh

20 Cu đơ Hiền Võ Hộ kinh doanh Lương Thị Thu Hiền HKD 2020 3 0978014947 P. Nam Hồng Lĩnh

21 Bún khô Lam Hồng Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Hati CT-TNHH 2023 3 0967133678 P. Thành Sen

22 Giò Nuôi Tiêu Hộ kinh doanh Lê Thị Vân Anh HKD 2023 3 0982497576 P. Thành Sen

23 Ngọc trai Thành Quỳnh Giang
Công ty TNHH TM Tổng hợp Dịch vụ 
Hoàn Mỹ

CT-TNHH 2023 3 0912190668 P. Trần Phú

24
Bánh đa nem Thành Sen -Nhật 
Thành

Công ty TNHH Sản xuất bánh đa nem 
Nhật Thành

CT-TNHH 2023 3 0909549789 P. Trần Phú

25 Trà sen Hào Thành Công ty CP sen Hà Tĩnh CT-CP 2023 3 0913971167 P. Thành Sen

Hộ kinh doanh Hoàng Hương Lan
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26 Bún sạch An Tâm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phong HKD 2023 3 0397395969 P. Trần Phú

27 Giò lụa ngũ sắc Cao Thủy Hộ kinh doanh Trương Xuân Cao HKD 2023 3 0935798468 P. Thành Sen

28 Rượu nhung huơu Huso 2023 3

29
Lộc Liên Tâm Trà (Trà nhung 
hươu – Tâm sen)

2023 3

30 Cao nhung hươu Huso 2023 3

31
Gạo Liên Nhật (SX theo hướng 
hữu cơ từ giống lúa ST25)

HTX Sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ 
Tổng hợp Liên Nhật

CT-TNHH 2023 3 0945618858 P. Trần Phú

32 Cu đơ Thư Viện Đặng Thanh Hộ kinh doanh Đặng Thị Thanh HKD 2023 3 0912937899 P. Thành Sen

33 SP Gạo bún, bánh Hạnh Cường
HTX Thương mại dịch vụ Chế biến 
nông sản Hạnh Cường

HTX 2024 3 0347965390 Cẩm Bình

34 Sản phẩm Nem chua Tuyết Thân 2024 3 0941461322

35 Sản phẩm Giò bì Tuyết Thân 2024 3 0941461323

36 Sản phẩm Giò bó da Thuỷ Hoàn Hộ SXKD Thuỷ Hoàn HKD 2024 3 0947811871 P. Thành Sen

37 Sản phẩm Kẹo cu đơ Thanh Hạnh Hộ SXKD Kẹo cu đơ Thanh Hạnh HKD 2020 3 0914 206 633 P. Thành Sen

38 Bánh bao Xu Pao Hộ kinh doanh Cẩm Xu House HKD 2024 3 0918 432 226 P. Thành Sen

39 Bánh Đa Nem Thuận Kỷ Hộ kinh doanh Trần Hữu Kỷ HKD 2024 3 077 299 8998 P. Thành Sen

Hộ SXKD Chả lụa Nài Sơn, nem chua 
Sông Phủ

HKD P. Thành Sen

Công ty TNHH SXTM Dịch vụ  An Phong CT-TNHH 0983986984 P. Thành Sen
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40 Bánh Ram Thiên Sơn
Công Ty TNHH Sản Xuất và Kinh 
Doanh Thiên Sơn

CT-TNHH 2024 3 0843 67 8789 P. Trần Phú

41 Mật ong Rào Cái
HTX Nuôi ong và Dịch vụ nghề ong 
thành phố Hà Tĩnh 

HTX 2024 3 0961  687 428 P. Thành Sen

42 Bộ sản phẩm bột rau Hatisa Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Hatisa HTX 2024 3 077 568 6896 P. Thành Sen

43
Bộ sản phẩm Kim chi Thanh 
Phượng

Hộ kinh doanh Phạm Thị Thanh HKD 2024 3 0948 081 177 P. Thành Sen

44 Rượu sen Hồng Liên Tửu Công ty CP Sen Hà Tĩnh CTCP 2024 3 0917 888 038 P. Thành Sen

45 Cu đơ Phong Nga Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phong HKD 2019 4 0983954769 P. Hà Huy Tập

46 Ngũ cốc ủ gỗ sồi Vera Food Công ty TNHH Silky Valley Việt Nam CT-TNHH 2023 3 0983084099 Đồng Tiến

47 Giò bột Thắm Thanh
THT sản xuất Giò bột Thắm Thanh xã 
Thạch Hội

THT 2023 3 0916069083 Đồng Tiến

48 Bánh đa nem Lan Hưng Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lan HKD 2023 3 0943624935 Đồng Tiến

49 Giò bột Tuyết Hoa THT sản xuất Giò bột Tuyết Hoa THT 2023 3 0982931778 Thạch Lạc

50 Muối lạc vừng Nam Phong THT sản xuất Muối lạc vừng Nam Phong THT 2023 3 0975072926 Thạch Lạc

51 Sứa ép bãi ngang Thạch Hà THT thu mua và chế biến sứa Dung Mai THT 2020 3 0946568297 Đồng Tiến

52
Mô hình du lịch cộng đồng gắn với 
xây dựng Khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu xã Tượng Sơn

Công ty TNHH MTV phát triển KHCN 
cao MQA

CT-TNHH 2019 3 0963044072 Thạch Lạc

53 Bánh ram Anh Thu Hộ kinh doanh Lê Hoài Thu HKD 2020 3 0917582568 P. Hà Huy Tập
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54 Nước mắm Hòa Cung Hô kinh doang Hòa Cung HKD 2024 3 0917 334 730 P. Trần Phú

55 Gạo Cẩm Bình Hộ kinh doanh Nguyễn Thừa Hùng HKD 2024 3 0977 593 306 Cẩm Bình

56 Cu đơ Thành Đạt Hộ kinh doanh Lưu Văn Anh HKD 2023 3 0947392557  Cẩm Bình

57
Mật ong Vũ Quang, sản phẩm 
Mật Ong xã  Ân Phú

HTX nuôi ong xã Ân Phú HTX 2019 3 0972803775  Mai Hoa

58
Cam Chanh  Bảo Phương Vũ 
Quang

THT sản xuất cam và kinh doanh cam 
Hương Thọ

THT 2019 3 0966698189  Vũ Quang

59 Cam Thân Thành
THT trồng cam thâm canh theo hướng 
VietGap 

THT 2019 3 0983629777  Mai Hoa

60 Nước Chấm Thanh Mai Hộ SXKD, Thôn 6 HKD 2023 3 0395355259  Vũ Quang

61 Mật Ong Vũ Quang Minh châu THT SX&KD mật ong THT 2023 3 0912623223 Vũ Quang

62 Dò chả Hiên Tý 2023 3

63 Xúc xích Hiên Tý 2023 3

64 Thập Nhị Cốc Hồng Thủy Hộ SXKD, TDP 4 HKD 2023 3 0888587333 Vũ Quang

65 Mật ong Vũ Quang Đức Giang THT nuôi Ong lấy mật xã Đức Giang THT 2023 3 0987.047.817  Mai Hoa

66
Mật Ong ngâm hoa đu đủ đực 
Mạnh Hùng

Hộ SXKD Đậu Khắc mạnh THT 2023 3 0972803775  Mai Hoa

67 Cam Bồng Thượng
THT SX Cam VIETGAP Thôn 5 Đức 
Bồng

HTX 2020 3 0976047839 Thượng Đức

Hộ SXKD, TDP 3 HKD 0373098557 Vũ Quang
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68 Tinh bột nghệ Hải Lợi Hộ SXKD Nguyễn Thị Hải HKD 2020 3 0839102931 Vũ Quang

69 Mật mía Nhàn Đức HTX dịch vụ mật mía xã Thọ Điền HTX 2020 3 0397394945 Vũ Quang

70 Mật ong Vũ Quang – Đức Lĩnh Hợp tác xã nuôi ong lấy mật xã Đức Lĩnh HTX 2024 3 0394287 589  Mai Hoa

71 Mật ong Vũ Quang – Triều Thu
Hộ sản xuất kinh doanh Phạm Thị Hoài 
Thu

HKD 2024 3 0964481421 Vũ Quang

72 Kẹo cu đơ Hà Tĩnh – Xuân Lương 
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị
Thanh Xuân 

HKD 2024 3 0988850 617  Mai Hoa

73 Rượu nếp Ngọc Quế
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Ngọc
Quế

HKD 2024 3 0919950 222 Vũ Quang

74 Giò chả Chín Hồng 2023 3

75 Giò me Chín Hồng 2023 3

76 Chả cá thu Sơn Phương CSKD Mai Thị Phương HKD 2023 3 0985048032 P. Vũng Áng

77 Nấm Thương Huyền CSKD Phạm Thị Thương Huyền HKD 2023 3 098951622  Kỳ Hoa

78 Vua tôm chiên xù
Công ty cổ phần XNK thủy sản Nam Hà 
Tĩnh

CT-CP 2023 3 0913354189 P. Vũng Áng

79 Ruốc bông Thương Hòa CSKD Nguyễn Thị Thương HKD 2023 3 0868986917 P. Sông Trí

80 Nước mắm Luận Nghiệp 3 HTX 2019 3

81 Cá mờm rim lạc Luận Nghiệp 2019 3

82 Nước mắm Luận Nghiệp 4 Sao 2020
4  cấp 
huyện

CSKD Bùi Quang Chín HKD 0989173037 P. Sông Trí

HTX thu mua và chế biến thủy hải sản 
Chiến Thắng

0988322114 P. Hải Ninh
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83 Nước mắm Bà Thinh
HTX dịch vụ hậu cần nghề cá Mạnh 
Cường

HTX 2019 3 0904767215 P. Hải Ninh

84 Mai vàng Kỳ Nam THT trồng mai Kỳ Nam THT 2024 3 0986174678 P. Hoành Sơn

85 Nước mắm cốt nhĩ Nhất Ninh CSKD Nguyễn Thị Ninh HKD 2021
4 cấp 
huyện

0974392588 P. Hải Ninh

86 Nước mắm Diện Xuân CSKD Hoàng Thị Diện HKD 2021 3 0399116069 P.  Hải Ninh

87 Nước mắm Khoàn Minh CSKD Khoàn Minh HKD 2021 3 0394573677 P. Hải Ninh

88 Mật ong Cường Nga HTX mật ong Cường Nga HTX 2019 4 0934526983 Sơn Giang

89 Tinh bột nghệ Thu Hằng 2023 3

90 Tinh bột sắn giấy Thu Hằng 2024 3

91 Nem chua Ý Bình 2019 3

92 Giò lụa Bình Sơn 2024 3

93
Nhung hươu Hương Sơn Thuận 
Hà - Nhung hươu khô xay bột 

2019 3

94 Rượu nhung hươu Thuận Hà 2019 3

DNTN nhung hươu Thuận Hà DNTN 0977251444 Sơn Giang

HKD Võ Thị Thu Hằng HKD 0334086539 Tứ Mỹ

HKD Lê Thị Bình HKD 0967449333 Hương Sơn
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95
Nhung hươu Hương Sơn Hiền 
Ngọc - Nhung hươu tươi

2019 3

96
Nhung hươu Hương Sơn Hiền 
Ngọc - Khô thái lát

2019 3

97
Nhung hươu Hương Sơn Hiền 
Ngọc - Nhung hươu bột

2019 3

98 Rượu nhung hươu Hiền Ngọc 2019 3

99
Nhung hươu Hương Sơn Hương 
Luật - Nhung hươu bột

HTX DV hươu giống, nhung hươu, mật 
ong Sơn Lâm

HTX 2019 3 0943888945 Sơn Giang

100 Rượu nhung hươu Hương Luật
HTX dịch vụ hươu giống, nhung hươu 
mật ong Sơn Lâm

2020 3 0943888945 Sơn Giang

101
Nhung hươu Hương Sơn Chiến 
Sơn - Nhung hươu tươi

2019 3 0974037333

102
Nhung hươu Hương Sơn Chiến 
Sơn - Nhung hươu bột

2019 3 0974037333

103 Rượu nhung hươu Chiến Sơn 2019 3 0974037333

104 Kẹo cu đơ Bà Hường HKD Trần Thị Hường HKD 2020 3 0919659281 Hương Sơn

105 Rượu nhung hươu Ngọc Linh 2024 3 Hương Sơn

106 Cao xương hươu Ngọc Linh 2024 3 Sơn Giang

107 Mật ong Thức Dung HKD Nguyễn Trí Thức HKD 2024 3 0912921812 Sơn Kim 1

108 Lươn sấy Minh Hà HKD Nguyễn Minh Hà HKD 2025 3 0708759136 Tứ Mỹ

Công ty CP NN Hương Sơn CT-CPNN Kim Hoa

HTX hươu sao Ngọc Linh HTX 0373245701

HKD Nguyễn Thu Hiền HKD 0976958400 Sơn Giang
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109
Cao xương hươu Hương Sơn - 
Trầm Nhân

Công ty TNHH TM &DVTH Trầm Nhân CTTNHH 2025 3 0972140350 Hương Sơn

110 Ổi Mai Sinh
HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Sơn 
Tiến

HTX 2025 3 0385044450 Sơn Tiến

111 Trám đen Hùng Ly HKD Đặng Thị Khánh Lý HKD 2021 3 0972 775 956 Hương Sơn

112 Ngũ cốc dinh dưỡng Thu L  ê HKD Nguyễn Thị Thu Lê HKD 2021 3 0963289111 Hương Sơn

113
Nhung hươu Hương Sơn Việt 
Gold - Bột nhung hươu 

2021 3

114 Cao xương hươu Việt Gold 2021 3

115
Nhung hươu Hương Sơn -
Pantotrichum HS

HTX dịch vụ và chăn nuội hươu Sơn 
Diệm

HTX 2025 3 0915 412 488 Sơn Giang

116 Giò lụa Trường An CSSX Nguyễn Mạnh Nam HKD 2020 3 0359030497 Đồng Lộc

117 Bánh đa Bà 9 CSSX Lê Quán Thực HKD 2023 3 0387669799  Xuân Lộc

118 Gạo sạch Hạ Vàng HTX NN DV Hạ Vàng HTX 2023 3 0397913604 Can Lộc

119 Nem chua Hoài Võ HKD 2023 3

120 Giò me Hoài Võ HKD 2023 3

121 Cá kho Làng Yên Cơ sở sản xuất Tuyết Hà HKD 2023 3 0357346050 Xuân Lộc

122 Lạc rang cháy tỏi ớt Minh Nhật Cơ sở sản xuất Minh Nhật HKD 2023 3 0336226065 Đồng Lộc

Công ty CP sản xuất thương mại nhung 
hươu Việt

CT 0965103456 Tứ Mỹ

Cơ sở sản xuất Hoài Võ 0941763881  Trường Lưu
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123 Rượu Tình Can Lộc Công ty cổ phần rượu Wickky Can Lộc CT-CP 2023 3 0976051016  Can Lộc

124 Hương Trầm Quốc Thạch 
Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh 
Quốc Thạch

CT-CP 2023 3 0817819297 Xuân Lộc

125 Trà túi lọc cà gai leo Tiến hiệp
Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông 
nghiệp Tiến Hiệp

HTX 2023 3 0979684954  Trường Lưu

126 Nhang sạch An An       
Công ty trách nhiệm hữu hạn AVE 
FACTORY

CT-TNHH 2023 3 0974648351  Tùng Lộc

127 Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa 2023 3

128
Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh 
Hoa

2023 3

129 Cam Tân Phương Đông HTX Tân Phương Đông HTX 2019 3 0965011055 Đồng Lộc

130 Cam giòn Xuân Hoà HTX Trà Sơn HTX 2019 3 0973343654 Đồng Lộc

131 Viên nghệ mật ong An Tâm 2019 3 0961594017

132 Tinh bột nghệ An Tâm 2019 3 0961594017

133 Cam Thượng Lộc Khe Giao HTX Nông nghiệp dịch vụ K HTX 2020 3 0979732593  Xuân Lộc

134 Mật ong Trà Sơn HTX mật ong Trà Sơn HTX 2024 3 0948308298  Gia Hanh

135 Mật Ong Tâm An
HTX Nông nghiệp và thương mại dịch 
vụ Tâm An 

HTX 2024 3 0944060078  Xuân Lộc

136 Nhang Khuynh Diệp
Cơ sở sản xuất Nhang sạch Đặng Công 
Nhì 

HKD 2025 3 0762666222  Tùng Lộc

Cơ sở sản xuất chay dinh dưỡng Đông 
An

HKD 0985179272 Đồng Lộc

CSSX Trần Bá Quang HKD Đồng Lộc
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137 Rượu Sâm Ngọc Linh Công ty cổ phần Rượu Whisky Can Lộc CTCP 2025 3 0906149795  Can Lộc

138 Miến gạo Hương Tâm Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Tâm HKD 2020 4 0364664124 Việt Xuyên

139 Trà gạo lứt Omega An Phát
Công ty TNHH sản xuất thương mại An 
Phát

CT-TNHH 2020 4 0982907799  Việt Xuyên

140 Kẹo lạc Sửu Hà Hộ kinh doanh Nguyễn Đặng Sửu HKD 2023 3 0973262868 Đông Kinh

141 Bánh chưng, bánh tét Ngô Chất
THT sản xuất bánh chưng, bánh tét Tân 
Hưng

THT 2023 3 0984321527  Đông Kinh

142 Giò lụa Xuân Thành THT sản xuất giò chả Thanh Xuân THT 2023 3 0368275881 Việt Xuyên

143 Kẹo cu đơ Lệ Phương
Công ty Cổ phần sản xuất, xuất nhập 
khẩu Lệ Phương

CT-CP 2023 3 0936088868  Thạch Hà

144 Bánh đa vừng Minh Thúy Hộ kinh doanh Trần Văn Minh HKD 2020 3 0949515406 Việt Xuyên

145 Cốm gạo lứt Omega An Phát CT-TNHH 2020 3

146 Bột gạo lứt Omega An Phát 2020 3

147 Hoa đào cảnh Lưu Vĩnh Sơn
Tổ hợp tác sản xuất hoa cây cảnh Bắc 
Sơn

THT 2024 3 083 7607756  Toàn Lưu

148 Rượu nếp cái Hà Mai Hộ kinh doanh Trần Công Hà HKD 2024 3 0912 128842 Thạch Hà

149 Giò lắt Thành Duẫn 2024 3

150 Giò lụa Thành Duẫn 2024 3

Công ty TNHH sản xuất thương mại An 
Phát

0982907799 Việt Xuyên

Hộ kinh doanh T&D Thành Duẫn HKD 0931387386  Toàn Lưu
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151  Xúc xích Nhung Mậu HKD Nguyễn Đức Mậu HKD 2024 3 0975 137085  Thạch Hà

152 Mắm tôm Làng xưa HKD Mắm tôm Làng xưa HKD 2023 3 0975323664 Mai Phụ

153 Rượu nếp sim Thành Tuấn HKD Rượu nếp sim Thành Tuấn HKD 2023 3 0913764681  Hồng Lộc

154 Nước mắm Sành HKD Nguyễn Văn Thắng HKD 2023 3 0966477875  Lộc Hà

155 Nước mắm Thọ Vân HKD Trần Thị Vân HKD 2023 3 0334542325  Lộc Hà

156 Giò lụa Hường Quý HKD Hường Quý Giò HKD 2023 3 0342565261  Lộc Hà

157 Nấm sò tươi Quang Trung HTX nấm Quang Trung HTX 2020 3 0984218161  Lộc Hà

158 Nước mắm Đồng Châu
HTX chế biến xuất khẩu hải sản
Đồng Châu - Cửa Sót

HTX 2020 3 0989422294  Lộc Hà

159 Bánh vừng Tâm Anh Hộ kinh doanh Tâm Anh Bakery HKD 2020 3 0986182385 Đông Kinh

160 Giò lụa Ông Lào Hộ kinh doanh Trần Văn Lào HKD 2024 3 0398 871316 Hồng Lộc

161 Rượu nếp Đạt Minh Trung Hộ kinh doanh Võ Hồng Minh HKD 2024 3 0972 307 969  Lộc Hà

162 Nước mắm Tâm Loan Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm HKD 2021 3 0987616655 Lộc Hà

163 Nước mắm Nga Sơn Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quỳnh Nga HKD 2021 3 0855848678  Lộc Hà

164 Nấm linh chi khô Phú Cường Đạt Công ty Cổ phần ĐTPT Phú Cường Đạt CT-CP 2021 3 0941984128  Thạch Xuân
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165 Yến sào tinh chế Xứ Nghệ Công ty TNHH Sunest Food CT-TNHH 2021 3 0963386166 Thạch Xuân

166 Nước mắm Phú Sáng HTX Chế biến thủy hải sản Phú Sáng HTX 2021 4 0983172862 Thiên Cầm

167 Nước mắm Thu Hùng 2019 3

168 Mực khô Thu Hùng 2020 3

169 Tôm Nõn Thu Hùng 2020 3

170 Rượu sim Thanh Bảo 2019 3 Yên Hòa

171 Rượu nếp Thanh Bảo 2020 3 Yên Hòa

172 Ổi Đình Phùng HTX Ổi và DVNN Đinh Phùng Cẩm Lạc HTX 2020 3 0983863326 Cẩm Lạc

173 Nước mắm Vinh Vân Hộ kinh doanh Trần Thị Vinh HKD 2020 3  0373629809 Cẩm Trung

174 Nước mắm Tuệ Loan Hộ kinh doanh Trần Thị Loan HKD 2020 3  0982641292 Thiên Cầm

175 Bánh đa vừng Hà Tâm Cơ sở Sản xuất bánh đa Hà Tâm  HKD 2023 3 0376798247 Cẩm Xuyên

176 Trà Mướp đắng Mai Hương
Tổ hợp tác Sản xuất, chế biến Rau củ 
quả Trung Thành

THT 2023 3 0979422312 Cẩm Trung

177 Gà đồi Ngân Hà Hộ kinh doanh Trương Xuân Hà HKD 2023 3 0394540592 Cẩm Lạc

178 Trứng Vịt lộn Đức Bình
HTX Dịch vụ Nông nghiệp và Chăn nuôi 
tổng hợp Cẩm Duệ

HTX 2023 3 0916687013 Cẩm Duệ

Cơ sở chế biến Thủy hải sản Thu Hùng HKD 0973759958 Thiên Cầm

Cơ sở sản xuất kinh doanh Thanh Bảo HKD 0888595568
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179 Lạp xưởng VIETLAP Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Khánh Linh HKD 2023 3 0979044113 Thiên Cầm

180 Nước mắm Thiên Trọng Hộ kinh doanh Lê Thị Thiên HKD 2023 3 0375678408 Cẩm Trung

181 Xúc xích Mỹ Hạnh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hạnh   HKD 2023 3 0987171778 Cẩm Bình

182 Rượu nếp Đạt Thơm 2023 3

183 Rượu sim Đạt Thơm 2023 3

184 Rượu nếp Hương Cẩm Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nhân HKD 2023 3 0941092789 Thiên Cầm

185 Xúc xích ức gà Anh Béo 38 2024 3 Thiên Cầm

186 Chả ức gà cốm non Anh Béo 38 2024 3 Thiên Cầm

187 Bánh chưng xanh Bộc Nguyên
HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp 
Hoàng Sơn

HTX 2024 3 0945561635 Cẩm Duệ

188 Miến gạo Hải Hà Cẩm Xuyên Hộ kinh doanh Hoàng Văn Hải HKD 2024 3 0372646044 Cẩm Xuyên

189 Rượu sâm Bố Chính Chiều Tin
Hộ kinh doanh Trương Thị Mận, xã 
Cẩm Thịnh

HKD 2025 3 0968154281 Cẩm Hưng

190 Cà muối mắm Tuệ Loan Hộ  kinh doanh Trần Thị Loan HKD 2021 3 038 4775265 Thiên Cầm

191 Mực một nắng Cửa Nhượng HTX Hải sản Cửa Nhượng  HTX 2021 3 0989994871 Thiên Cầm

192 Nước mắm Lương Cẩn
HTX Thu mua chế biến Thủy hải sản 
Lương Cẩn 

HTX 2021 3 0971695799 Thiên Cầm

Hộ kinh doanh Phan Khắc Đạt HKD 0985395158 Cẩm Duệ

Hộ kinh doanh Trần Long Thành HKD 0941132136
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193 Chẻo Bà Châu Hộ kinh doanh Lại Thị Huyền Châu HKD 2021 3 0972033689 Thiên Cầm

194 Mực khô Thanh Sáng Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Sáng HKD 2021 3 0983553536 Thiên Cầm

195 Giò bò Loan Độ 2021 3

196 Giò lụa Loan Độ 2021 3

197 Tôm nõn khô Liễu Phượng 2021 3

198 Mực khô Liễu Phượng 2021 3

199 Bộ Bàn ghế mây Hồng Sơn
Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân 
Sơn

HKD 2021 3 0366887780 Cẩm Lạc

200 Tôm nõn Hoa Linh Chi
HTX kinh doanh và chế biến Hải Sản 
Hoa Linh Chi

HTX 2020 4 0967577788 Cổ Đạm

201 Nước mắm Lạch Kèn Hợp tác xã Thiên Phú HTX 2019 3 0964917668 Cổ Đạm

202 Kẹo Cu đơ Quỳnh Hội Hộ kinh doanh Trần Đình Hội HKD 2019 3 0982549818 Nghi Xuân

203 Cá ngần khô (cá mờm)
HTX kinh doanh và chế biến Hải Sản 
Hoa Linh Chi

HTX 2020 3 0967577788 Cổ Đạm

204 Bánh chưng xanh Xuân Phổ Hộ kinh doanh Trần Thị Như Sen HKD 2023 3 0967471155 Đan Hải

205 Giò Trung Mơ Hộ kinh doanh Phan Thành Trung HKD 2023 3 0978208576 Tiên Điền

206 Bánh đa Thanh Hà THT SX kinh doanh bánh đa Thanh Hà THT 2023 3 0979921563 Nghi Xuân

207 Giò lụa Khuyên Tuấn Hộ kinh doanh Hoàng Minh Tuấn HKD 2023 3 0389518213 Cổ Đạm

Hộ kinh doanh Trần Thị Loan HKD 0967030829 Cẩm Xuyên

Hộ kinh doanh Trần Thị Liễu HKD 0972538830 Thiên Cầm
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208 Mật ong Núi Hồng Tổ hợp tác nuôi ong Xuân Lĩnh THT 2023 3 0373694898 Nghi Xuân

209 Mật ong rú Cao Sơn
Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại 
Nhất Chiến

DNTN 2023 3 0976133458 Cổ Đạm

210 Đào phai Cổ Đạm
Tổ hợp tác trồng và kinh doanh đào phai 
Xuân Sơn

THT 2024 3 0978611062 Cổ Đạm

211 Dưa hồng muối Nga Thông Hộ kinh doanh Hoàng Thị Nga HKD 2024 3 0386641959 Tiên Điền

212 Dưa lưới Ngọc Khuê THT dưa lưới Ngọc Khuê THT 2020 3 0917303066 Nghi Xuân

213 Lạc cúc Xuân Thành Hộ sản xuất, kinh doanh Trần Đình Hiệu HKD 2020 3 0975138133 Tiên Điền

214 Sứa ăn liền Thái Long Hộ kinh doanh Trần Thị Long HKD 2020 3 0976232568 Tiên Điền

215 Giò Hiên Bình 2024 3

216 Xúc Xích Hiên Bình 2024 3

217 Bánh đa Thoại Chung Hộ kinh doanh Võ Văn Thoại HKD 2024 3  0899133816 Đan Hải

218 Chả rươi Cường Liệu 2024 3

219
Rươi tươi, rươi cấp đông Cường 
Liệu

2024 3

220 Chả rươi Hương Tăng 2024 3

221 Rươi muối Hương Tăng 2024 3

222 Cá đối kho Nghệ Hợp Huệ Hộ kinh doanh Võ Văn Hợp HKD 2024 3  0379038896 Đan Hải

Hộ kinh doanh Hồ Ngọc Tăng HKD 0982721367 Nghi Xuân

Hộ kinh doanh Lê Thị Hiên HKD 0979017042 Nghi Xuân

Hộ kinh doanh Trần Minh Cường HKD  0987781061  P. Bắc Hồng Lĩnh 
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223 Sứa ép Hương Quê Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hoạt HKD 2020 3 0973889273 Cổ Đạm

224 Chả cá Sông Lam HKD Chả cá Sông Lam HKD 2024 3  0942777767  Tiên Điền 

225 Rau thuỷ canh An Tâm Hợp tác xã An Tâm Farm HTX 2024 3  0911278686  Đan Hải 

226 Đông Trùng Hạ Thảo Phú Nhân
Công ty CPĐTTM và xây dựng Hoàng 
Khôi

CT-CP 2021 4 0904753688 Nghi Xuân

227 Cu đơ Hương Trí Hộ kinh doanh Ngô Xuân Trí HKD 2021 3 0966823683 Nghi Xuân

228 Mực khô Hoa Linh Chi
HTX kinh doanh và chế biến Hải Sản 
Hoa Linh Chi

HTX 2021 3 0967577788 Cổ Đạm

229 Nước mắm Kỳ Phú 
HTX thu mua và chế biến thủy hải sản 
Kỳ Phú

HTX 2020 4 096 8827995  Kỳ Anh

230 Miến vừng đen Nguyên Lâm HTX Nguyên Lâm HTX 2021 4 0973419939  Kỳ Anh

231 Xúc xích Tứ Yên Hộ SXKD Trương Thị Yến HKD 2023 3 0354006168  Kỳ Anh

232 Tinh dầu lá xông Dung Nguyễn 2023 3

233 Trà mầm ngũ cốc Dung Nguyễn 2023 3

234 Nước mắm Đại Hải Ngư HTX Hà Quảng HTX 2023 3 0962005467  Kỳ Xuân

235 Tôm xù Tâm Trí 2023 3

236 Ram cuộn Tâm Trí 2023 3

HSXKD Nguyễn Văn Trí HKD 0339575859 Phường Hải Ninh

Hộ SXKD Nguyễn Thị Thùy Dung HKD 0988246650  Kỳ Khang
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237 Xúc xích Lý Vượng 2024 3

238 Giò chả Lý Vượng 2024 3

239 Giò lụa Tứ Yên Hộ SXKD Trương Thị Yến HKD 2024 3 0354006168 Kỳ Anh

240 Tôm xù Bảo Nam Cơ sở chả mực giã tay Bảo Nam HTX 2024 3 097 2876818 Phường Sông Trí

241 Kẹo cu đơ Thỉnh Anh Hộ sản xuất Nguyễn Văn Thỉnh HKD 2020 3 0368210308 xã Kỳ Hoa

242 Ổi Ba Cụp THT ổi Kỳ Đồng THT 2021 3 0974824183 Kỳ Anh

243 Mật Ong hương rừng Kỳ Lạc HTX nuôi ong lấy mật xã Kỳ Lạc HTX 2021 3 0835395110  Kỳ Lạc

244 Nấm Bào ngư Huy Tuận Hộ SXKD Phan Huy Tuận HKD 2025 3 0388080534 Kỳ Xuân

245 Nầm Bào ngư Nam Anh Hộ SXKD Nguyễn Tiến Nam HKD 2025 3 '0963110912 Kỳ Xuân

246 Giò chả Đức Tiến 2025 3

247 Xúc xích Đức Tiến 2025 3

248 Gạo Thế Cường HTX chế biến nông lâm sản Đức Lâm HTX 2019 3 0912984913 Đức Thịnh

249 Bộ bàn ghế sofa gỗ Hộ kinh doanh Phan Đăng Luận HKD 2019 3 0915904555 Đức Thịnh

250 Dầu Lạc Mai Lợi Cơ sở SXKD Trần Văn Lợi HKD 2023 3 0982462546 Đức Quang

251 Giò bột Long Bình Cơ sở SXKD Phạm Thị Bình HKD 2023 3 0942139125 Đức Thịnh

Hộ SXKD Nguyễn Văn Tiến HKD 0967729246 Kỳ Xuân

Hộ SXKD Nguyễn Thị Minh Lý HKD 096 8827995  Kỳ Anh
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252 Gà ủ muối Sông La
Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương 
mại Sông La thị trấn Đức Thọ

CT-CP 2023 3 0975555454 Đức Thọ

253 Giò Nhung Tuấn Cơ sở SXKD Trần Đình Tuấn HKD 2023 3 0383749584 Đức Thọ

254 Rượu Thiên Hà Thủy Cơ sở SXKD Bùi Phi Hùng HKD 2023 3 0346789868 Đức Thọ

255 Nấm Hà Tường Cơ sở sản xuất nấm Nguyễn Tường HKD 2023 3 0974617864 Đức Đồng

256 Dầu Lạc Mai Tĩnh HKD 2023 3

257 Dầu Vừng Mai Tĩnh HKD 2023 3

258 Nem chua Liên Huyền Cơ sở SXKD Liên Huyền HKD 2024 3 094 5194305 Đức Minh

259
Gạo ruộng rươi Đức Thọ Thần 
Nông

HTX nông nghiệp hữu cơ Thần Nông HT HTX 2024 3 091 3132681 Đức Quang

260 Nước tinh kiết trường Sơn Cơ sở SXKD Nghiêm Minh Thanh HKD 2020 3 0971.566.736 Đức Thọ

261 Bánh gai Đức Yên HTX SXKD Bánh gai HTX 2019 3 0967167333 Đức Thọ

262 Cà kiệu muối Lan Sơn Hộ kinh doanh Phan Hoành Sơn HKD 2024 3 0394 917 904 Đức Thịnh

263 Dầu Lạc Anh Thơ Hộ SXKD Trần Minh Hải Hòa Lạc HKD 2021 3 0979080707 Đức Thọ

264 Trà gạo Lứt Hoài Phương 2021 3

265 Bột ngũ cốc Hoài Phương 2021 3

266 Bánh chưng xanh Hảo Trạch Hộ SXKD Nguyễn Thị Hảo HKD 2021 3 0978281459 Đức Thọ

Hộ SXKD Phan Thị Hoài HKD 0941390990 Đức Thọ

TRUNG TÂM VĂN HÓA, ĐIỆN ẢNH VÀ XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH HÀ TĨNH

Cơ sở SXKD Nguyễn Thị Hoa Mai
0386372683
0911454594

Đức Quang
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